
















Mã chứng khoán:  HTE

Tên Công ty:          CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP.HCM

Ngày chốt:              31/12/2025

1 2 3 4 6 7 8 9 10

1 Nguyễn Thanh Nhã

Chủ Tịch Hội đồng Quản 

trị 27/04/2023

1.01 Nguyễn Giang Hà Minh 27/04/2023

1.02 Nguyễn Văn Tài 27/04/2023

1.03 Nguyễn Thị Thân 27/04/2023

1.04 Nguyễn Chính Quyền 27/04/2023

1.05 Giang Thị Mỹ Yến 27/04/2023

1.06 Nguyễn Giang Yến Xuân 27/04/2023

1.07 Nguyễn Minh Khánh Ngọc 27/04/2023

1.08 Nguyễn Minh Phương 27/04/2023

1.09 Nguyễn Thị Phương Dung 27/04/2023

1.10 Nguyễn Thị Tuyết Mai 27/04/2023

1.11

Tổng Công ty Điện lực TP. 

Hồ Chí Minh TNHH 

(EVNHCMC) 27/04/2023

2 Nguyễn Anh Vũ

Thành viên hội đồng quản 

trị/Tổng Giám đốc 15/03/2022

2.01 Trần Thị Thu Thảo 15/03/2022

2.04 Nguyễn Thị Chi Lan 15/03/2022

2.06 Nguyễn Thị Mỹ Dung 15/03/2022

2.07 Nguyễn Anh Tuấn 15/03/2022

2.12 Trần Thị Ren 15/03/2022

2.13 Nguyễn Văn Trò 15/03/2022

2.14 Nguyễn Ngọc Nga 15/03/2022

2.15

Tổng Công ty Điện lực TP. 

Hồ Chí Minh TNHH 

(EVNHCMC) 15/03/2022

3 Châu Thanh Phong

Thành viên Hội đồng 

quản trị 19/04/2022

3.01 Huỳnh Đoàn Thủy Tiên 19/04/2022

3.02 Châu Kim Danh 19/04/2022

3.03 Quách Kim Phượng 19/04/2022

3.04 Huỳnh Văn Trí 19/04/2022

3.05 Đoàn Thị Quang Ngọc 19/04/2022

3.06 Châu Huỳnh Ngọc Thảo 19/04/2022

3.07 Châu Phúc Nguyên 19/04/2022

5

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo công văn số 2070/SGDHN-QLNY ngày 14 tháng 09 năm 2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu 

có)
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Lý do

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH
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5

STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu 

có)
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Lý do

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH

3.08 Châu Quách Duy Minh 19/04/2022

3.09 Nguyễn Thị Kim Thanh 19/04/2022

3.10 Châu Khánh Toàn 19/04/2022

3.11 Phan Thị Bích Phụng 19/04/2022

3.12 Châu Thị Bạch Ngọc 19/04/2022

3.13

Tổng Công ty Điện lực 

Miền Nam TNHH (SPC) 19/04/2022

4 Trương Ngô Sen

Thành viên Hội đồng 

quản trị 19/04/2022

4.01 Trương Thị Kim Thoa 19/04/2022

4.02 Ngô Kim Châm 19/04/2022

4.03 Nguyễn Đình Thanh 19/04/2022

4.04

Công ty Cổ phần bảo hiểm 

Viễn Đông 19/04/2022

5 Nguyễn Thị Kim Loan

Thành viên Hội đồng 

quản trị 19/04/2022

5.01 Lê Thị Nghiên 19/04/2022

5.02 Lê Ngọc Hải 19/04/2022

5.03 Lê Dức Khánh 19/04/2022

5.04 Lê Nguyên Khang 19/04/2022

5.05

Tổng Công ty Địa ốc Sài 

Gòn TNHH MTV (RESCO) 19/04/2022

6 Nguyễn Việt Hùng Trưởng Ban kiểm soát 19/04/2022

6.01 Trương Thị Ngân 19/04/2022

6.02 Nguyễn Cự 19/04/2022

6.03 Trần Thị Huê 19/04/2022

6.04 Trương San 19/04/2022

6.05 Phan Thị Thu Thủy 19/04/2022

6.06 Nguyễn Thị Kiều Oanh 19/04/2022

6.07 Trương Thị Phương Nguyên 19/04/2022

6.08 Nguyễn Kiều Quỳnh Hân 19/04/2022

7 Trần Minh Đức Thành viên Ban kiểm soát 27/04/2023

7.01 Nguyễn Thị Thủy 27/04/2023

7.02 Trần Nhật 27/04/2023

7.03 Hà Thị Thanh 27/04/2023

7.04 Nguyễn Trọng Đang 27/04/2023

7.05 Phạm Thị Hồng 27/04/2023

7.06 Trần Thị Minh Lệ 27/04/2023

7.07 Nguyễn Trọng Mẽ 27/04/2023

7.08 Trần Hoàng Nhân 27/04/2023

7.09 Trần Thị Ngân Hà 27/04/2023
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STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu 

có)
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Lý do

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH

7.10

Công ty TNHH MTV V-

Galaxy 27/04/2023

8 Trịnh Thị Thanh Thảo Thành viên Ban kiểm soát 19/04/2022

8.01 Văn Hoàng Nhân 19/04/2022

8.02 Trịnh Là 19/04/2022

8.03 Nguyễn Thị Một

8.04 Văn Phú Nam 19/04/2022

8.05 Nguyễn Thị Mười 19/04/2022

8.06 Trịnh Thị Xuân 19/04/2022

8.07 Trịnh Thị Yến 19/04/2022

8.08 Trịnh Thị Nga 19/04/2022

8.09 Trịnh Dũng 19/04/2022

8.10 Trịnh Hùng 19/04/2022

8.11 Trịnh Thị Hà Thu 19/04/2022

8.12 Văn Hoàng Ngọc Hân 19/04/2022

8.13 Văn Hoàng Khang 19/04/2022

9 Đặng Nguyễn Ngọc Nam Phó Tổng Giám đốc 26/04/2017

9.01 Phan Ngọc Thúy 26/04/2017

9.02 Đặng Ngọc Sinh 26/04/2017

9.03 Nguyễn Thị Trâm 26/04/2017

9.04 Phan Văn Thiểu 26/04/2017

9.05 Trần Thị Chường 26/04/2017

9.06 Đặng Ngọc Lương Vy 26/04/2017

9.07 Đặng Ngọc Thanh Vân 26/04/2017

9.08 Võ Tuấn Đại 26/04/2017

9.09 Phan Ngọc Diễm 26/04/2017

9.10 Phan Tấn Lợi 26/04/2017

9.11 Đặng Phạm Mỹ Hiền 26/04/2017

9.12 Đặng Phạm Khánh Mai 26/04/2017

10 Nguyễn Chánh Trực Kế toán trưởng 15/04/2023

10.01 Trần Thị Hồng Loan 15/04/2023

10.02 Nguyễn Phúc Khang 15/04/2023

10.03 Nguyễn Phúc Tiến 15/04/2023

10.04 Nguyễn Hữu Trí 15/04/2023

10.05 Nguyễn Thị Ngọc Thơ

10.06 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 15/04/2023

10.07 Trần Văn Nhành 15/04/2023

10.08 Lê Thị Ánh Nguyệt

10.09 Trần Thị Ánh Hồng 15/04/2023

11 Lê Thị Thu Hương

Người được ủy quyền 

công bố thông tin 10/8/2020

11.01 Lê Văn Minh 10/8/2020

11.02 Lê Thanh Hải 10/8/2020

11.03 Cù Văn Quân 10/8/2020

11.04 Lê Văn Việt 10/8/2020
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STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu 

có)
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Lý do

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH

11.05 Dương Thị Hằng 10/8/2020

11.06 Cù Văn Minh 10/8/2020

11.07 Dương Thị Năm 10/8/2020

11.08 Cù Minh Đức 10/8/2020

11.09 Cù Minh Phúc 10/8/2020
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Mã chứng khoán:  HTE

Tên Công ty:          CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP.HCM

Ngày chốt:              31/12/2025

1 2 3 4 6 7 8 9

1 Nguyễn Thanh Nhã

Chủ Tịch Hội đồng Quản 

trị

1.01 Nguyễn Giang Hà Minh

1.02 Nguyễn Văn Tài

1.03 Nguyễn Thị Thân

1.04 Nguyễn Chính Quyền

1.05 Giang Thị Mỹ Yến

1.06 Nguyễn Giang Yến Xuân

1.07 Nguyễn Minh Khánh Ngọc

1.08 Nguyễn Minh Phương

1.09 Nguyễn Thị Phương Dung

1.10 Nguyễn Thị Tuyết Mai

1.11

Tổng Công ty Điện lực TP. 

Hồ Chí Minh TNHH 

(EVNHCMC)

2 Nguyễn Anh Vũ

Thành viên hội đồng quản 

trị/Tổng Giám đốc

2.01 Trần Thị Thu Thảo

2.04 Nguyễn Thị Chi Lan

2.06 Nguyễn Thị Mỹ Dung

2.07 Nguyễn Anh Tuấn

2.12 Trần Thị Ren

2.13 Nguyễn Văn Trò

2.14 Nguyễn Ngọc Nga

2.15

Tổng Công ty Điện lực TP. 

Hồ Chí Minh TNHH 

(EVNHCMC)

3 Châu Thanh Phong

Thành viên Hội đồng 

quản trị

3.01 Huỳnh Đoàn Thủy Tiên

5

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo công văn số 2070/SGDHN-QLNY ngày 14 tháng 09 năm 2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu 

có)
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ

Ghi 

chú
Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH

1



5

STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu 

có)
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ

Ghi 

chú
Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH

3.02 Châu Kim Danh

3.03 Quách Kim Phượng

3.04 Huỳnh Văn Trí

3.05 Đoàn Thị Quang Ngọc

3.06 Châu Huỳnh Ngọc Thảo

3.07 Châu Phúc Nguyên

3.08 Châu Quách Duy Minh

3.09 Nguyễn Thị Kim Thanh

3.10 Châu Khánh Toàn

3.11 Phan Thị Bích Phụng

3.12 Châu Thị Bạch Ngọc

3.13

Tổng Công ty Điện lực 

Miền Nam TNHH (SPC)

4 Trương Ngô Sen

Thành viên Hội đồng 

quản trị

4.01 Trương Thị Kim Thoa

4.02 Ngô Kim Châm

4.03 Nguyễn Đình Thanh

4.04

Công ty Cổ phần bảo hiểm 

Viễn Đông

5 Nguyễn Thị Kim Loan

Thành viên Hội đồng 

quản trị

5.01 Lê Thị Nghiên

5.02 Lê Ngọc Hải

5.03 Lê Dức Khánh

5.04 Lê Nguyên Khang

5.05

Tổng Công ty Địa ốc Sài 

Gòn TNHH MTV (RESCO)

6 Nguyễn Việt Hùng Trưởng Ban kiểm soát

6.01 Trương Thị Ngân

6.02 Nguyễn Cự

6.03 Trần Thị Huê

6.04 Trương San

6.05 Phan Thị Thu Thủy

6.06 Nguyễn Thị Kiều Oanh

6.07 Trương Thị Phương Nguyên
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STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu 

có)
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ

Ghi 

chú
Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH

6.08 Nguyễn Kiều Quỳnh Hân

7 Trần Minh Đức Thành viên Ban kiểm soát

7.01 Nguyễn Thị Thủy

7.02 Trần Nhật

7.03 Hà Thị Thanh

7.04 Nguyễn Trọng Đang

7.05 Phạm Thị Hồng

7.06 Trần Thị Minh Lệ

7.07 Nguyễn Trọng Mẽ

7.08 Trần Hoàng Nhân

7.09 Trần Thị Ngân Hà

7.10

Công ty TNHH MTV V-

Galaxy

8 Trịnh Thị Thanh Thảo Thành viên Ban kiểm soát

8.01 Văn Hoàng Nhân

8.02 Trịnh Là

8.03 Nguyễn Thị Một

8.04 Văn Phú Nam

8.05 Nguyễn Thị Mười

8.06 Trịnh Thị Xuân

8.07 Trịnh Thị Yến

8.08 Trịnh Thị Nga

8.09 Trịnh Dũng

8.10 Trịnh Hùng

8.11 Trịnh Thị Hà Thu

8.12 Văn Hoàng Ngọc Hân

8.13 Văn Hoàng Khang

9 Đặng Nguyễn Ngọc Nam Phó Tổng Giám đốc

9.01 Phan Ngọc Thúy

9.02 Đặng Ngọc Sinh

9.03 Nguyễn Thị Trâm

9.04 Phan Văn Thiểu

9.05 Trần Thị Chường

9.06 Đặng Ngọc Lương Vy

9.07 Đặng Ngọc Thanh Vân

9.08 Võ Tuấn Đại

9.09 Phan Ngọc Diễm

9.10 Phan Tấn Lợi
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STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu 

có)
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ

Ghi 

chú
Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH

9.11 Đặng Phạm Mỹ Hiền

9.12 Đặng Phạm Khánh Mai

10 Nguyễn Chánh Trực Kế toán trưởng

10.01 Trần Thị Hồng Loan

10.02 Nguyễn Phúc Khang

10.03 Nguyễn Phúc Tiến

10.04 Nguyễn Hữu Trí

10.05 Nguyễn Thị Ngọc Thơ

10.06 Nguyễn Ngọc Bảo Trân

10.07 Trần Văn Nhành

10.08 Lê Thị Ánh Nguyệt

10.09 Trần Thị Ánh Hồng

11 Lê Thị Thu Hương

Người được ủy quyền 

công bố thông tin

11.01 Lê Văn Minh

11.02 Lê Thanh Hải

11.03 Cù Văn Quân

11.04 Lê Văn Việt

11.05 Dương Thị Hằng

11.06 Cù Văn Minh

11.07 Dương Thị Năm

11.08 Cù Minh Đức

11.09 Cù Minh Phúc
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